
Nguồn được lưu trữ tại Server DiaOcOnline.vn

Từ nơi Đến nơi
Cầu Chà Và Đầu Đường1 chiều 1 4B 1 150
Tiếp Cầu II 1 3B 1 300
Tiếp Cầu I 1 2A 1 500
Tiếp Đ. Hai Bà Trưng 1 1A 1 700
Tiếp Đ. Thống Nhất 1 1B 1 650
Đ.Hùng Vương Đ. Quang Trung 1 1B 1 650

Tiếp Km 80 
( Cống Thành công) 1 2C 1 400

Tiếp Đ. Thắng Lợi 1 3B 1 300
Đ.Trần Hưng Đạo Đ. Bạch Đằng 1 1B 1 650
Tiếp Đ. Kpă - Klơng 1 3A 1 350
Tiếp Ngã 3 Phú Cần 1 3C 1 250
Đ. Lê Hồng Phong Đ.Kpă - Klơng 1 3C 1 250
Tiếp Đ. Nguyễn V. Trỗi 1 3A 1 350
Tiếp Đ. Hùng Vương 1 2A 1 500
Tiếp Đ.Quang Trung 1 2C 1 400
Tiếp Đ. Trần Phú 1 3B 1 300
Tiếp Hết đường 1 4A 1 200
Đ. Bạch Đằng Đ.Trần Hưng Đạo 1 3A 1 350
Tiếp Đường vào Ng. Trang 1 2C 1 400
Tiếp Hết đường 1 2C 1 400
Đ. Nguyễn V. Trỗi Đ. Hùng Vương 1 3B 1 300
Tiếp Đ. Quang Trung 1 2A 1 500
Tiếp Đ. Trần Phú 1 3B 1 300
Tiếp Hết đường 1 3C 1 250
Đ. Thống Nhất Nhà ông Tám Dẻo 1 4A 1 200
Tiếp Hết đường 1 4B 1 150
Đ. Thống Nhất Đ. Lê H. Phong 1 4C 1 100
Tiếp Hết đường 1 4A 1 200
Đ. Kpă - Klơng Đ. Hai Bà Trưng 1 4A 1 200
Tiếp Đ. Kpă Tít 1 3C 1 250
Tiếp Đ. Tô V Diện 1 4C 1 100
R.G P. Cần Đ.Kpă - Klơng 1 4A 1 200
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BẠCH ĐẰNG7

KPĂ KLƠNG8

NGUYỄN V TRỖI

QUANG TRUNG

HAI BÀ TRƯNG

2

THỐNG NHẤT3

KPĂ  TÍT

TRẦN HƯNG ĐẠO

4

Loại 
đường Vị trí Giá đất

B/ BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở KHU 
DÂN CƯ  HUYỆN KRÔNG PA - TỈNH GIA LAI NĂM 2008

I/ ĐẤT Ở KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ :

ĐVT : 1.000đ/m 2

(Kèm theo Quyết định số          /2007/QĐ-UBND ngày        /12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai)

STT
ĐOẠN ĐƯỜNG

TÊN ĐƯỜNG

1 HÙNG VƯƠNG

Khu vực
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Từ nơi Đến nơi
Loại 
đường Vị trí Giá đất

ĐVT : 1.000đ/m 2

STT
ĐOẠN ĐƯỜNG

TÊN ĐƯỜNG Khu vực

Tiếp Đ. Hùng Vương 1 3B 1 300
Tiếp Đ. Quang Trung 1 2C 1 400
Tiếp Đ. Trần Phú 1 4B 1 150

11 NAY DER Đ. Hai B Trưng Nhà Ô Ma Hai 1 4A 1 200
12 LÝ TỰ TRỌNG Đ. Trần H Đạo Đ. Hai Bà Trưng 1 3B 1 300
13 CÙ CHÍNH LAN Đ. Hùng Vương Đ. Quang Trung 1 4A 1 200
14 VÕ THỊ SÁU Đ. Hùng Vương Đ. Quang Trung 1 4A 1 200
15 THANH NIÊN Đ. Hai B Trưng Đ. Kpă Tít 1 2C 1 400
16 TÔ VĨNH DIỆN Đ. Kpă - Klơng Đ. Hùng Vương 1 4A 1 200

Đ. Trần H Đạo Đ. Hai Bà Trưng 1 3B 1 300
Tiếp Suối Cầu I 1 4A 1 200
Tiếp Hết đường 1 4C 1 100
Đ. Hùng Vương Đ. Nguyễn V. Trỗi 1 2A 1 500
Tiếp Đ.Kpă - Klơng 1 3A 1 350
Tiếp Hết đường 1 3C 1 250

19 ĐƯỜNG SAU UBND 
HUYỆN Đ. Trần Phú Đ. Quang Trung 1 4A 1 200

20 BẾ VĂN ĐÀN Quốc lộ 25 Hết đường 1 4C 1 100
21 NGÔ GIA TỰ Quốc lộ 25 Hết đường 1 4C 1 100
22 THẮNG LỢI Quốc lộ 25 Hết đường 1 4C 1 100
23 PHAN Đ. PHÙNG Quốc lộ 25 Hết đường 1 4C 1 100
24 LÊ VĂN TÁM Đ. Hùng Vương Đ. Kpă Klơng 1 3C 1 250

25 NGUYỄN VIẾT 
XUÂN

Đ. Hùng Vương 
(Nhà số 360)

Ra rẫy 
(Tổ dân phố 15) 1 4C 1 100

26 NGUYỄN ĐỨC 
CẢNH Đ. Trần H Đạo Đ. Bạch Đằng (Cạnh 

NHNN &PTNT) 1 4C 1 100

27 NGUYỄN BÍNH
Đ. Hai B Trưng 
( Giao đường Nay 
Der)

Ra rẫy 1 4C 1 100

28 LÊ LỢI Đ.Kpă Klơng Hồ Phú Cần 1 4C 1 100

29 LÊ LẠI (Cạnh nhà Ô 
Nghề) Đ. Hùng Vương Đ. Nguyễn V. Trỗi 1 3C 1 250

30 NGÔ QUYỀN Đ. Thống Nhất Trạm thuốc lá Gia Lai 1 4C 1 100

10

NGUYỄN THỊ MINH 
KHAI18

TRẦN PHÚ17

LÊ HỒNG PHONG
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